Tên cơ sở:   

PHỤ LỤC 1

Báo cáo về đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật 

	Stt


	Họ tên


	Trình độ 

chuyên môn
	Tên môn học 


	Tổng số giờ giảng/năm
	Thâm niên 

công tác
	Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng
	Liên hệ



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
         (2) Ghi rõ họ tên các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn học pháp luật tại cơ sở
(3) Ghi rõ trình độ và chuyên ngành được đào tạo của giáo viên, giảng viên như: cử nhân luật, thạc sỹ luật, tiến sỹ luật hoặc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ngành khác 

(4) Ghi cụ thể tên các môn học pháp luật đang trực tiếp giảng dạy theo từng trình độ đào tạo tại cơ sở
(5) Ghi rõ tổng số giờ dạy môn pháp luật trên tổng số giờ giảng của giáo viên, giảng viên trong một năm

(6) Thống kê số năm trực tiếp giảng dạy các môn học pháp luật 
…………., ngày …..  tháng 12 năm 2011

                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

Tên cơ sở:   

PHỤ LỤC 2
Báo cáo về chương trình giảng dạy các môn học pháp luật 

	Stt


	Môn học

	Trình độ đào tạo
	Ngành/chuyên ngành đào tạo
	Thời lượng môn học

	Giáo trình, tài liệu giảng dạy

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
         (2) Ghi rõ tên các môn học pháp luật đang giảng dạy như: Pháp luật, pháp luật đại cương, Luật kinh tế, Luật Tài chính...
(3) Ghi rõ trình độ đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện: Đại học, cao đẳng, TCCN, trung cấp nghề…
(5) Ghi rõ số tiết hoặc số đơn vị học trình của từng môn học 

(6) Ghi rõ tên giáo trình, tài liệu giảng dạy, chủ biên hoặc người biên soạn của từng môn học pháp luật đang được sử dụng tại cơ sở.
…………., ngày ….. tháng 12 năm 2011

                                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

